
BIỂU TỔNG KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ  XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TỪ HẠNG IV
LÊN HẠNG III, TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số  1689 /QĐ-SVHTTDL ngày  15  tháng 9 năm 2024 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch)

STT Họ và tên
 viên chức

Ngày,
tháng,

năm sinh
Dân tộc Giới

tính
Trình độ
đào tạo

Chức vụ/đơn vị công
tác

Vị  trí việc làm chức danh
nghề nghiệp viên chức dự

xét thăng hạng

Thẩm
định HS

giám khảo
1

Thẩm
định HS

giám khảo
2

Nhận xét
chung (đạt
hay không

đạt)

Kết quả kỳ xét thăng
hạng

A THĂNG HẠNG TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

I CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN

1 Nguyễn Khắc Thái 01/10/1980 Kinh Nam

Đại học
chuyên
ngành

Thông tin
- Thư
viện

Giám đốc Thư viện tỉnh Thư viện viện hạng II Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

II CHUYÊN NGÀNH DI SẢN VĂN HÓA

2 Nguyễn Trọng Hiến 16/6/1982 Kinh Nam

Đại học
chuyên
ngành

Bảo tồn,
bảo tàng

Phó giám đốc Bảo tàng
tỉnh Di sản viên hạng II Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

B THĂNG HẠNG TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III

I CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN
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3 Nguyễn Thị Hằng 26/11/1981 Kinh Nữ

Đại học
chuyên
ngành

Thông tin
- Thư
viện

Viên chức, Thư viện
tỉnh

Thư viện viên hạng III Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

4 Đặng Thị Mùi 10/02/1984 Kinh Nữ

Đại học
chuyên
ngành

Khoa hoc
Thư viện

Viên chức, Thư viện
tỉnh

Thư viện viên hạng III Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Vân 28/09/1986 Kinh Nữ

Đại học
chuyên
ngành

Quản trị
Văn

phòng

Viên chức, Thư viện
tỉnh

Thư viện viên hạng III Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

II CHUYÊN NGÀNH DI SẢN VĂN HÓA

6 Lương Thị Bích Thủy 02/12/1986 Tày Nữ

Đại học
chuyên
ngành

Quản lý
Văn hóa

Viên chức, Bảo tàng
tỉnh

Di sản viên hạng III Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

STT Họ và tên
 viên chức

Ngày,
tháng,

năm sinh
Dân tộc Giới

tính
Trình độ
đào tạo

Chức vụ/đơn vị công
tác

Vị  trí việc làm chức danh
nghề nghiệp viên chức dự

xét thăng hạng

Thẩm
định HS

giám khảo
1

Thẩm
định HS

giám khảo
2

Nhận xét
chung (đạt
hay không

đạt)

Kết quả kỳ xét thăng
hạng
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7 Hà Kiên Cường 04/02/1985 Thái Nam

Đại học
chuyên
ngành

Quản lý
Văn hóa

Viên chức, Bảo tàng
tỉnh

Di sản viên hạng III Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

III CHUYÊN NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO

8 Nguyễn Khắc Tùng 02/09/1983 Kinh Nam

Đại học
chuyên

ngành Sư
phạm
TDTT

Viên chức, Trung tâm
Huấn luyện và Thi đấu

TDTT
Huấn luyện viên hạng III Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

IV CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT

9 Hoàng Đức Luân 21/10/1979 Kinh Nam
Đại học
sư phạm
Mỹ thuật

Viên chức, Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật

Họa sĩ hạng III Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Thủy 06/11/1988 Kinh Nữ
Đại học
sư phạm
Mỹ thuật

Viên chức, Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật

Họa sĩ hạng III Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

STT Họ và tên
 viên chức

Ngày,
tháng,

năm sinh
Dân tộc Giới

tính
Trình độ
đào tạo

Chức vụ/đơn vị công
tác

Vị  trí việc làm chức danh
nghề nghiệp viên chức dự

xét thăng hạng

Thẩm
định HS

giám khảo
1

Thẩm
định HS

giám khảo
2

Nhận xét
chung (đạt
hay không

đạt)

Kết quả kỳ xét thăng
hạng
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V NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN VÀ ĐIỆN ẢNH

11 Cà Thị Thắm 14/7/1988 Thái Nữ

Đại học,
Chuyên
ngành
Huấn
luyện
múa

Viên chức, Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật

Đạo diễn nghệ thuật hạng III Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

12 Pờ Nhù Nu 05/6/1986 Hà nhì Nữ

Đại học,
Chuyên
ngành

Biên đạo
múa

Viên chức, Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật

Đạo diễn nghệ thuật hạng III Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

13 Trần Văn Trung 24/5/1982 Kinh Nam
Đại học
sư phạm
âm nhạc

Viên chức, Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật

Diễn viên hạng III Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

VI CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH

14 Phạm Thế Cường 04/01/1981 Kinh Nam

Đại học,
Hành

chính văn
phòng

Trung tâm Huấn luyện
và Thi đấu TDTT

Chuyên viên tổng hợp Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

VII CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 

STT Họ và tên
 viên chức

Ngày,
tháng,

năm sinh
Dân tộc Giới

tính
Trình độ
đào tạo

Chức vụ/đơn vị công
tác

Vị  trí việc làm chức danh
nghề nghiệp viên chức dự

xét thăng hạng

Thẩm
định HS

giám khảo
1

Thẩm
định HS

giám khảo
2

Nhận xét
chung (đạt
hay không

đạt)

Kết quả kỳ xét thăng
hạng
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15 Nguyễn Thị Hường 21/07/1977 Kinh Nữ

Đại học,
chuyên

ngành kế
toán

Bảo tàng tỉnh Kế toán viên Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

16 Kiều Thu Thủy 22/4/1984 Kinh Nữ

Đại học,
chuyên

ngành kế
toán

Trung tâm Huấn luyện
và Thi đấu TDTT

Kế toán viên Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

17 Nguyễn Kiều Anh 23/7/1988 Kinh Nữ

Đại học,
chuyên

ngành kế
toán

Viên chức, Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật

Kế toán viên Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

18 Nguyễn Thị Út Hà 10/6/1980 Kinh Nữ

Đại học,
chuyên

ngành kế
toán

Viên chức, Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật

Kế toán viên Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

19 Phạm Hồng Duyên 08/04/1976 Kinh Nữ

Đại học,
chuyên

ngành kế
toán

Viên chức, Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật

Kế toán viên Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

STT Họ và tên
 viên chức

Ngày,
tháng,

năm sinh
Dân tộc Giới

tính
Trình độ
đào tạo

Chức vụ/đơn vị công
tác

Vị  trí việc làm chức danh
nghề nghiệp viên chức dự

xét thăng hạng

Thẩm
định HS

giám khảo
1

Thẩm
định HS

giám khảo
2

Nhận xét
chung (đạt
hay không

đạt)

Kết quả kỳ xét thăng
hạng
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20 Nguyễn Văn Ánh 10/10/1980 Kinh Nam

Đại học,
chuyên

ngành kế
toán

Viên chức, Trung tâm
Văn hóa Nghệ thuật

Kế toán viên Đạt Đạt Đạt Trúng tuyển

STT Họ và tên
 viên chức

Ngày,
tháng,

năm sinh
Dân tộc Giới

tính
Trình độ
đào tạo

Chức vụ/đơn vị công
tác

Vị  trí việc làm chức danh
nghề nghiệp viên chức dự

xét thăng hạng

Thẩm
định HS

giám khảo
1

Thẩm
định HS

giám khảo
2

Nhận xét
chung (đạt
hay không

đạt)

Kết quả kỳ xét thăng
hạng
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